
LUC BHK CLN MNC NTD DYT ODT ONT TSN PNK SKC DGT DGD DTL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 22 23 24 25 26 27 28

218,18 177,68 1,40 1,84 1,96 0,83 0,03 0,31 6,35 0,16 18,58 4,40 0,10 4,54 201,48 16,70 45,15 2,94

I Kế hoạch thu hồi đất 180,28 147,24 0,89 0,06 1,28 0,73 0,03 0,31 3,27 0,14 18,58 3,77 0,10 3,88 179,09 1,19 11,68 2,20

1 Đất ở nông thôn 7,98 6,84 0,20 0,49 0,45 6,91 1,07 8,77 2,18

* Xã Mỹ Tân 3,86 3,56 0,16 0,14 3,86 3,86

Khu dân cư tập trung Cánh nủng
35;

36

 102 đến 108, 136 đến 143,

194 đến 196, DGT, DTL
3,86 3,56 0,16 0,14 3,86 3,86

* Xã Mỹ Hà 1,22 1,12 0,05 0,05 1,05 0,17 1,22 2,18

Khu dân cư tập trung Xóm 1 24 59,60,61,62,63,102 1,22 1,12 0,05 0,05 1,05 0,17 1,22 2,18

* Xã Mỹ Hưng 2,00 1,80 0,10 0,10 2,00 2,00

Khu dân cư tập trung thôn 5

(Đã có chủ trương đầu tư)
Xóm 5 9;22

122;123;124;125; GT;TL; 

3 đến 13; 103 đến 107
2,00 1,80 0,10 0,10 2,00 2,00

* Xã Mỹ Thuận 0,90 0,36 0,20 0,18 0,16 0,90 1,69

Điểm dân cư tập trung Lê Hồng Phong 32 119 đến 121; GT,TL 0,21 0,21 0,21 0,21

Điểm dân cư tập trung Quang Trung 32;37 48 đến 51, 141 0,69 0,15 0,20 0,18 0,16 0,69 1,48

2 Đất ở đô thị 0,12 0,03 0,05 0,02 0,02 0,12

Đất khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc Thị trấn ML 16 128,138,140,142 0,12 0,03 0,05 0,02 0,02 0,12

3 Đất giao thông 0,41 0,14 0,03 0,03 0,08 0,02 0,10 0,01 0,41 0,13

Đường nối Quốc lộ 21A vào Khu đô thị thị 

trấn Mỹ Lộc
Thị trấn ML 16;17 279,127,128,50,51 0,13 0,03 0,08 0,02 0,13 0,13

Dự án cải tạo đường từ đại lộ Thiên 

Trường đến Cầu Tây xã Mỹ Thắng
Mỹ Thắng

12,13;14,21

,23
Nhiều thửa 0,28 0,14 0,03 0,10 0,01 0,28

4 Đất chợ 1,04 0,37 0,67 1,04 1,04

Chợ đầu mối Mỹ Tân 35 100;101;102 1,04 0,37 0,67 1,04 1,04

5 Đất giáo dục 0,93 0,91 0,02 0,91 0,02 0,91 0,02

Mở rộng trường tiểu học Mỹ Tân 31 76; DTL 0,52 0,50 0,02 0,50 0,02 0,50 0,02

Mở rộng trường THCS Mỹ Tân 31 138;139;158 0,41 0,41 0,41 0,41

6 Đất công trình năng lượng 0,18 0,18 0,18 0,18

DA đường dây 220KV Ninh Bình- Nam 

Định
Mỹ Phúc 28 4 0,18 0,18 0,18 0,18
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7 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 0,06 0,06 0,06

Nhà văn hóa thôn Tân Đệ Mỹ Tân 40 48 0,03 0,03 0,03 0,03

Nhà văn hóa thôn Trung Trại Mỹ Tân 22 19;20 0,03 0,03 0,03 0,03

8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,49 0,49 0,49 0,49

Mở rộng nghĩa địa Tân Tiến Mỹ Tân 32 46;49;50 0,49 0,49 0,49 0,49

9 Đất khu công nghiệp 150,41 139,67 0,52 0,61 0,73 2,10 0,10 3,28 3,40 150,41

Khu công nghiệp Mỹ Thuận Mỹ Thuận
29;34;35;3

6;41;33
nhiều thửa 73,39 67,50 0,20 0,16 2,43 3,10 73,39

Khu công nghiệp Mỹ Thuận Mỹ Thịnh
6 ; 7 

;8; 9; 10
nhiều thửa 77,02 72,17 0,52 0,41 0,57 2,10 0,10 0,85 0,30 77,02

10 Đất cụm công nghiệp 18,56 18,56 18,56

Cụm công nghiệp Mỹ Tân Xã Mỹ Tân
31;32;33;

35;36

Nhiều thửa

(Đã được cấp GCN số AB 

554905 ngày 12/03/2008)

18,56 18,56 18,56

11 Đất xử lý rác thải 0,10 0,10 0,10 0,10

* Mở rộng bãi rác thành phố Mỹ Thành 14 24 0,10 0,10 0,10 0,10

II Kế hoạch chuyển mục đích SDĐ 37,90 30,44 0,51 1,78 0,68 0,10 3,08 0,02 0,63 0,66 22,39 15,51 33,47 0,74

1 Đất ở nông thôn 6,54 0,59 0,46 1,74 0,68 2,96 0,02 0,01 0,08 1,05 5,49 3,01 0,54

* Xã Mỹ Tân 0,37 0,11 0,09 0,17 0,37 0,26

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Phụ Long 44 52 0,10 0,10 0,10 0,10

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hồng phong 2 36 242 0,05 0,05 0,05 0,05

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hồng Phúc 35 305 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hồng Phúc 43 68 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hồng Phúc 43 86 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hồng Phúc 33 108 0,01 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 34 9 0,10 0,10 0,10

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Cộng Hòa 24 280 0,06 0,04 0,02 0,06 0,06

* Xã Mỹ Phúc 1,45 0,03 0,71 0,30 0,41 1,45 0,30 0,02

Đấu giá đất ở
Liễu Nha

18 169;80;170 0,30 0,30 0,30 0,30

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 11 82 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 32 97 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở
Liễu Nha

18 128 0,05 0,05 0,05

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 22 27 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 22 362 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 32 271 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 14 80 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bồi đông 21 200 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bồi đông 20 53 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bồi đông 21 143 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bồi đông 21 121 0,01 0,01 0,01
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Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở La 32 168 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở La 36 7 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 33 65 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bảo Lộc 6 74 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bảo Lộc 7 64 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 19 141 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Vạn Khoảnh 5 98 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Vạn Khoảnh 5 90 0,03 0,02 0,01 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Vạn Khoảnh 5 118 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Vạn Khoảnh 5 112 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Vạn Khoảnh 4 219 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Văn Hưng 18 30 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Đàm Thanh 3 14 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Đàm Thanh 2 19 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Đàm Thanh 3 79 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Tam Đoài 19 135 0,06 0,03 0,03 0,06

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Tam Đoài 19 132 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 19 188 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 27 52 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 19 203 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 27 101 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 19 259 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 19 263 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 19 260 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 28 21 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 27 57 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 27 78 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liễu Nha
 28 23 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 14 37 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 14 283 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 14 321 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 6 130 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 14 17 0,04 0,02 0,02 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 5 357 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Lựu phố 33 65 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Cấp Tiến 1 8 103 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Cấp Tiến 1 11 141 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Cấp Tiến 1 8 138 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Cấp Tiến 1 7 121 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bồi Tây 21 206 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bồi Tây 25 446 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Tam Đông 14 324 0,02 0,02 0,02
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Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Tam Đông 15 304 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hóp 24 269 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hóp 24 46 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hóp 24 37 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hóp 24 33 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hóp 24 47 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 8 65 0,07 0,03 0,04 0,07

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hóp 24 82 0,02 0,02 0,02

* Xã Mỹ Tiến 0,43 0,10 0,17 0,06 0,10 0,09 0,34 0,10 0,05

Đấu giá đất ở Vị Việt 4 1,2 0,10 0,10 0,10 0,10

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1bPL2 8 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1bPL2 166 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 2bPL7 89 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn Vị Việt 4aPL12 168 0,05 0,04 0,01 0,05 0,05

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1b2aPL3 238 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 4bPL13 38 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 4aPL11 8 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1bPL2 329 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1bPL2 330 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1bPL2 331 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1bPL2 106 0,06 0,01 0,05 0,06

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 4aPL12 120 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 3+4bPL10 81 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1b2aPL3 102 0,02 0,02 0,02

* Xã Mỹ Thành 0,26 0,02 0,05 0,19 0,26

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 6 22 128 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 6 22 130 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở An Cổ 18 79 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 4 22 143 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 7 20 137 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 6 22 447 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở An Cổ 19 119 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở An Cổ 18 160 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Đa Mễ Đông 5 38 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở An Cổ 19 117 0,03 0,01 0,02 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 5 22 296 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Dị Sử 14 171 0,02 0,02 0,02
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Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 5 68 0,02 0,02 0,02

* Xã Mỹ Thắng 0,81 0,01 0,04 0,17 0,02 0,51 0,02 0,04 0,40 0,41 0,39 0,14

Đấu giá đất ở Xóm Bườn 3 17 58, 71, 72 0,10 0,10 0,10 0,10

Đấu giá đất ở Xóm 7 14 54 0,05 0,05 0,04 0,01 0,05

Đấu giá đất ở Xóm Kim 10 19, 21, 22, 23,25, mương 0,09 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,06 0,03 0,09

Đấu giá đất ở Xóm 8 14 422 0,10 0,10 0,10 0,10

Đấu giá đất ở Xóm Thịnh 25 Mương 0,03 0,03 0,03 0,03

Đấu giá đất ở Xóm Thịnh 26 42 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở

(đăng ký bổ sung)
Xóm Mai 18 121 0,05 0,03 0,02 0,05 0,05

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm 7 14 17 0,06 0,02 0,04 0,06 0,06

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm Mai 18 102 0,03 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm Bườn 2 7 65 0,08 0,03 0,05 0,08

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 8 15 560 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm Mỹ 19 250 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm Kim 10 99 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 7 14 244 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 14 264 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 14 241 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 25 112 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1 123 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 14 218 0,02 0,01 0,01 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 1 256 0,01 0,01 0,01

* Xã Mỹ Thịnh 1,07 0,24 0,02 0,29 0,09 0,43 0,37 0,70 0,66

Đấu giá đất ở xóm Trung 2 61,94 0,04 0,04 0,04 0,04

Đấu giá đất ở xóm Đình 5 114,115,116 0,10 0,03 0,07 0,10 0,10

Đấu giá đất ở xóm Bói Trung 9 144 0,10 0,10 0,10 0,10

Đấu giá đất ở Liêm Thôn 28
60,61,62,63,64,67,148,149, 

80 mương
0,13 0,10 0,03 0,13 0,20

Đấu giá đất ở xóm Nam 22 45,46, mương 0,10 0,07 0,03 0,10 0,10

Đấu giá đất ở Bói Trung 8 12 0,05 0,05 0,05 0,05

Đấu giá đất ở Mỹ Thịnh 2 134,135 0,07 0,04 0,03 0,07 0,07

Đấu giá đất ở Mỹ Thịnh 11 139 0,02 0,02 0,02

Đấu giá đất ở Mỹ Thịnh 11 208,227,228 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Trung 2 71 0,05 0,02 0,03 0,05

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Đình 5 247 0,02 0,02 0,02
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Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Đông 25 87 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Đình 5 218 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Liêm Trại 5 125 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 29 125 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở   18 88 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Đồng Nhuệ 10 304 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Bắc 26 198 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Trung 2 120 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Trung 2 123 0,05 0,05 0,05

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở xóm Trung 5 1 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm Trung 2 124 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 5 247 0,02 0,02 0,02

* Xã Mỹ Thuận 0,92 0,24 0,21 0,07 0,35 0,01 0,04 0,19 0,73 0,66 0,27

Đấu giá đất ở Sau khu TĐC 32 177, DGT+DTL 0,04 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04

Đấu giá đất ở Phú Vinh 28 141 0,05 0,04 0,01 0,05 0,05

Đấu giá đất ở Xóm Dinh 40 77, 79 0,10 0,06 0,01 0,03 0,10 0,10

Đấu giá đất ở Xóm Dinh 40 67, mương 0,07 0,04 0,03 0,07 0,07

Đấu giá đất ở Xóm Lộc 8 16 0,06 0,06 0,06 0,06

Đấu giá đất ở Liên Minh 33 103 0,10 0,08 0,02 0,10 0,10

Đấu giá đất ở Quang Trung 37 140 0,04 0,04 0,04 0,04

Đấu giá đất ở Quang Trung 32 48 0,08 0,08 0,08 0,08

Đấu giá đất ở Quang Trung 37 DTL 0,03 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 40 69 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 24 260 0,01 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 30 432 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 32 283 0,03 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 32 68 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 24 316 0,03 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 30 413 0,04 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 32 99 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 32 202 0,05 0,04 0,01 0,05 0,06

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 14 66 0,03 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 26 14 0,04 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 33 146 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Mỹ Thuận 30 210 0,02 0,02 0,02 0,02
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* Xã Mỹ Trung 0,40 0,40 0,40 0,31

Đấu giá đất ở Đệ Nhì 19 240 0,04 0,04 0,04 0,04

Đấu giá đất ở Hạ Làn 11 140 0,07 0,07 0,07 0,07

Đấu giá đất ở Hạ Làn 10 33+36 0,10 0,10 0,10 0,10

Đấu giá đất ở Trong Ao 19 112 0,10 0,10 0,10 0,10

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Xóm 3 24 207 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 20 196 0,08 0,08 0,08

* Xã Mỹ Hà 0,10 0,04 0,06 0,10 0,04 0,06

Đấu giá đất ở KV Đồng Ngạng 22 47,66,65 0,04 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 6 31(PL1/7) 162 (329) 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 10 6 (5a) 50 (20) 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 10 7 (5a) 49 (108) 0,02 0,02 0,02 0,02

* Xã Mỹ Hưng 0,73 0,03 0,16 0,20 0,34 0,73 0,29

Đấu giá đất ở Thôn 5 21 61,62,306 0,20 0,20 0,20 0,20

Đấu giá đất ở Thôn 4 8 53 0,09 0,09 0,09 0,09

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 10 34 7 0,08 0,03 0,05 0,08

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở thôn 8 23 173 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 2 10 514 0,01 0,01 0,01

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 1 10 104 0,04 0,02 0,02 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 3 11 264 0,08 0,04 0,04 0,08

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 3 11 232 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 30 91 0,07 0,03 0,04 0,07

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 29 91 0,04 0,04 0,04

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở 10 183 0,03 0,03 0,03

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Thôn 5 22 605 0,05 0,02 0,03 0,05

2  Đất ở đô thị 0,21 0,05 0,04 0,12 0,04 0,17 0,16

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bắc Lê Xá 11(16) 93(114) 0,05 0,05 0,05

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Bắc Lê Xá 20(16) 54(190) 0,02 0,02 0,02 0,02

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Vạn Đồn 17(21) 232(157) 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10

Chuyển MĐSDĐ Vườn, ao sang đất ở Hào Quang 29 149 0,04 0,04 0,04 0,04

3 Đất thương mại, dịch vụ 31,15 29,85 0,10 0,62 0,58 21,30 9,85 30,30 0,20

Công ty TNHH ô tô Việt Hùng: Đầu tư 

xây dựng cơ sở kinh doanh và dịch vụ ô tô
Mỹ Hưng 8; 23;24 89; 21; 10,55,80,GT,TL 4,10 4,10 4,10 4,10
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Công ty TNHH Kường Ngân: Kinh doanh 

ô tô, xe máy
Mỹ Hưng 24 6, 16 đến 24, 56, 82,GT,TL 3,20 3,16 0,02 0,02 3,00 0,20 3,00 0,20

Công ty TNHH kinh doanh thương mại 

Đức Phương: Khu kinh doanh dịch vụ 

thương mại tổng hợp

Mỹ Hưng
6;9;10

62,63,64,65,67,68,70,

72,73,118,119;3,4,5,6,554, 

GT, TL
3,50 3,10 0,20 0,20 3,50 3,50

Công ty CPTM Vũ Đức Thắng: Xây dựng 

trung tâm kinh doanh và dịch vụ sửa chữa 

máy nông nghiệp, thiết bị xây dựng, ô tô, 

xe gắn máy và dịch vụ thương mại tổng 

hợp

Mỹ Hưng 24 11,12,13,14,15, GT,TL 3,40 3,38 0,01 0,01 3,40 3,40

Công ty CP đầu tư thương mại Mạnh Hải 

đầu tư Dự án xây dựng tổ hợp nhà hàng, 

khách sạn, DVTM tổng hợp

Mỹ Hưng 25 1,2,3,4,5,6,7,8,45,43,GT,TL 4,50 4,35 0,10 0,05 4,50 4,50

Điểm thương mại dịch vụ Xã Mỹ Hưng 8
76,77,78,79,80,81,82,83,84,

85,GT,TL
4,50 4,30 0,10 0,10 4,50 4,50

Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển 

Trường An đầu tư xây dựng Cửa hàng 

xăng dầu và dịch vụ thương mại

Mỹ Hưng 12 103 đến 106, DTL 0,80 0,60 0,10 0,10 0,80 0,80

Công ty Sông Đà Hà Nội: Dự án khu trưng 

bày giới thiệu thiết bị thi công, nguyên vật 

liệu xây dựng, thiết bị máy móc xây 

chuyên dụng và kho vận

TT Mỹ Lộc 6

3,4,5,9,10,11,12,14 đến 22, 

25, 26,30,40,80,83, 

DGT,DTL

2,00 1,80 0,10 0,05 0,05 2,00 2,00

Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển 

Trường An đầu tư xây dựng Cửa hàng 

xăng dầu và dịch vụ thương mại

Mỹ Thịnh 5
63, 222, 224, 226, 228, 229, 

DGT, DTL
0,65 0,65 0,65

Đất thương mại, dịch vụ Mỹ Thắng 22 64,71,GT,TL 1,76 1,76 1,76 1,76

Đất thương mại, dịch vụ Mỹ Thắng 12 379 đến 381, 384,GT,TL 0,99 0,95 0,04 0,99 0,99

Đất thương mại, dịch vụ Mỹ Thắng 25 45 đến 50, GT,TL 1,75 1,70 0,05 1,75 1,75
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